
DANH SÁCH CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN 
ĐỢT 2 NĂM HỌC 2023-2024

(Kèm theo Quyết định số:            /QĐ-UBND  ngày       /6 /2024 của Chủ tịch UBND huyện)

STT Họ và tên Giới 
tính Chức vụ Tên Trường Tên Đề tài, SKKN đề nghị công 

nhận cấp cơ sở Môn Điểm Ghi 
chú

1. Bà Phan Thị Mộng Tuyền Nữ Giáo 
viên

Mẫu giáo 
Phước Lý

Một số biện pháp giúp trẻ 4-5 tuổi sử 
dụng nguyên vật liệu tự nhiên và phế 
thải trong hoạt động tạo hình ở trường 
Mẫu Giáo Phước Lý

Mầm non 6

2. Bà Huỳnh Thị Thuý 
Phượng Nữ Giáo 

viên
Mẫu giáo 
Phước Lý

Một số biện pháp nâng cao hiệu quả 
phối hợp tuyên truyền với phụ huynh 
trong công tác chăm sóc giáo dục trê 
5-6 tuổi

Mầm non 7

3. Bà Võ Thị Oanh Nữ Giáo 
viên

Mẫu giáo 
Phước Lý

Một số biện pháp giáo dục kỹ năng 
sống cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi Mầm non 6

4. Bà Võ Thị Thanh Tuyền Nữ Giáo 
viên

Mẫu giáo 
Long 

Thượng

Một số biện pháp nâng cao chất lượng 
giáo dục tính tự lập cho trẻ mẫu giáo 
4-5 tuổi

Mầm non 5

5. Bà Phạm Khắc Phụng Nữ Giáo 
viên

Mẫu giáo 
Long 

Thượng

Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 phát 
triển ngôn ngữ thông qua hoạt động 
thực hành, trải nghiệm với môi trường 
tự nhiên

Mầm non 6

6. Bà Trần Thị Kim Mơ Nữ Giáo 
viên

Mẫu giáo 
Long 

Thượng

Một số biện pháp nâng cao chất lượng 
hoạt động tạo hình cho trẻ 4-5 tuổi qua 
kỹ năng vẽ

Mầm non 5

7. Bà Trần Thị Minh Thùy Nữ Giáo 
viên

Mẫu giáo 
Phước Hậu

Một số biện pháp rèn nề nếp cho trẻ 4-
5 tuổi Mầm non 6

8. Bà Nguyễn Thị Hồng Thoa Nữ Giáo 
viên

Mẫu giáo 
Phước Hậu

Biện pháp tổ chức trò chơi dân gian 
nhằm phát triển thể chất cho trẻ 5-6 Mầm non 5
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tuổi

9. Bà Võ Thi Mỹ Tiên Nữ Giáo 
viên

Mẫu giáo 
Phước Hậu

Một số biện pháp phát triển ngôn ngữ 
cho trẻ 5-6 tuổi thông qua hoạt động 
làm quen với tác phẩm văn học

Mầm non 6

10. Bà Đỗ Nguyễn Mộng 
Tuyền Nữ Giáo 

viên
Mẫu giáo 

Phước Hậu

Một số biện pháp phát triển khả năng 
sáng tạo cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi 
thông qua sử dụng nguyên vật liệu tự 
nhiên trong hoạt động tạo hình

Mầm non 5

11. Bà Nguyễn Thị Ngọc 
Quyên Nữ Hiệu 

trưởng
Mẫu giáo 

Rạng Đông
Một số biện pháp xây dựng trường 
học hạnh phúc trong trường Mẫu giáo Mầm non 7

12. Bà Phạm Thị Lan Hương Nữ Giáo 
viên

Mẫu giáo 
Rạng Đông

Một số biện pháp ứng dụng các phần 
mềm dựng phim, âm thanh và thiết kế 
trò chơi cho trẻ 5-6 tuổi hoạt động tích 
cực trong lĩnh vực phát triển nhận 
thức

Mầm non 6

13. Bà Lê Thị Phụng Tiên Nữ Giáo 
viên

Mẫu giáo 
Rạng Đông

Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi 
hứng thú với hoạt động tạo hình qua 
việc áp dụng phương pháp steam

Mầm non 7

14. Bà Nguyễn Thị Bé Thơ Nữ Giáo 
viên

Mẫu giáo 
Rạng Đông

Một số biện pháp ứng dụng STEAM 
vào hoạt động khám phá khoa học cho 
trẻ 5-6 tuổi ở trường mẫu giáo

Mầm non 6

15. Bà Huỳnh Thị Hạo Như Nữ Giáo 
viên

Mẫu giáo 
Rạng Đông

Một số biện pháp giáo dục kỹ năng tự 
phục vụ cho trẻ 4-5 tuổi trong trường 
mẫu giáo

Mầm non 5.5

16. Bà Trần Thị Mai Linh Nữ Giáo 
viên

Mẫu giáo 
Rạng Đông

Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi 
hứng thú trong hoạt động vui chơi ở 
các góc trong trường mẫu giáo

Mầm non 5.5

17. Bà Nguyễn Thị Cẩm Hiền Nữ Giáo 
viên

Mẫu giáo 
Phước Lâm

Một số biện pháp rèn luyện và phát 
huy tính tự lập cho trẻ 4-5 tuổi tại lớp Mầm non 5
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Chồi 1 trường mẫu giáo Phước Lâm

18. Bà Trần Thị Ngọc Mai Nữ Giáo 
viên

Mẫu giáo 
Phước Lâm

Một số biện pháp nâng cao chất lượng 
hoạt động làm quen chữ cái cho trẻ tại 
lớp Lá 2 trường Mẫu giáo Phước Lâm.

Mầm non 5

19. Bà Phạm Thị Hồng Lan Nữ Hiệu 
trưởng

Mẫu giáo 
Thuận Thành

Biện pháp Quản lý hành vi ứng xử văn 
hóa của giáo viên ở Trường Mẫu giáo 
Thuận Thành

Mầm non 6

20. Bà Trần Thị Ngọc Hương Nữ Giáo 
viên

Mẫu giáo 
Thuận Thành

Biện pháp lồng ghép giáo dục an toàn 
giao thông cho trẻ 4-5 tuổi Mầm non 5

21. Bà Nguyễn Thị Thu Thảo Nữ Giáo 
viên

Mẫu giáo 
Thuận Thành

Biện pháp rèn luyện kỹ năng ca hát 
cho trẻ 4-5 tuổi Mầm non 5.5

22. Bà Lê Thị Mỹ Phương Nữ Giáo 
viên

Mẫu giáo 
Long An

Một số biện pháp ứng dụng công nghệ 
thông tin để nâng cao chất lượng giáo 
dục cho trẻ 4-5 tuổi

Mầm non 5

23. Bà Phan Thị Hải Âu Nữ Hiệu 
trưởng

Mẫu giáo 
Long An

Một số biện pháp giáo dục trẻ tăng 
động giảm chú ý vào hoạt động cho 
trẻ 3-4 tuổi

Mầm non 5

24. Bà Nguyễn Thị Kim Trúc Nữ Giáo 
viên

Mẫu giáo 
Long An

Một số biện pháp phối hợp với phụ 
huynh giúp trẻ 5-6 tuổi hạn chế sử 
dụng thiết bị điện tử

Mầm non 6

25. Bà Phạm Thị Lan Hương Nữ Phó Hiệu 
trưởng

Mẫu giáo 
Long An

Một số giải pháp nâng cao chất lượng 
chuyên môn tại trường mầm non Mầm non 5.5

26. Bà Đổ Thị Thúy Dung Nữ Giáo 
viên

Mẫu giáo 
Long An

Một số biện pháp giúp trẻ 4-5 tuổi 
hứng thú và tích cực trong hoạt động 
làm quen với toán 

Mầm non 5.5

27. Bà Nguyễn Thị Diệu Hiền Nữ Giáo 
viên

Mẫu giáo 
Hướng 
Dương

Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi tích 
cực, hứng thú thông qua hoạt động 
chơi các góc

Mầm non 5.5

28. Bà Trần Thị Kim Ngân Nữ Giáo Mẫu giáo Một số biện pháp giáo dục dinh dưỡng Mầm non 5
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viên Hướng 
Dương

và sức khỏe cho trẻ 5-6 tuổi thông qua 
hoạt động học

29. Bà Dương Huỳnh Mai Nữ Giáo 
viên

Mẫu giáo 
Hướng 
Dương

Một số biện pháp rèn sự tập trung chú 
ý cho trẻ 3-4 tuổi thông qua hoạt động 
học

Mầm non 5

30. Bà Phạm Thị Hồng Lan Nữ Giáo 
viên

Mẫu giáo 
Hướng 
Dương

Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi 
phát triển khả năng sáng tạo thông qua 
hoạt động tạo hình từ các nguyên vật 
liệu thiên nhiên

Mầm non 6

31. Bà Lê Thị Mỹ Hạnh Nữ Phó Hiệu 
trưởng

Mẫu giáo 
Hướng 
Dương

Một số biện pháp nâng cao chất lượng 
chuyên đề giáo dục “ ấy trẻ làm trung 
tâm” tại trường Mẫu giáo Hướng 
Dương

Mầm non 5

32. Bà Trần Ngọc Kim Xuân Nữ Giáo 
viên

Mẫu giáo 
Đông Thạnh

Biện pháp nâng cao giáo dục kỹ năng 
sống cho trẻ 5-6 tuổi Mầm non 5.5

33. Bà Võ Thị Thanh Chi Nữ Giáo 
viên

Mẫu giáo 
Đông Thạnh

Biện pháp giúp trẻ 4-5 tuổi phát triển 
thẩm mỹ thông qua hoạt động tạo hình Mầm non 5

34. Bà Nguyễn Thị Thanh Nga Nữ Phó Hiệu 
trưởng

Mẫu giáo 
Tân Tập

Một số biện pháp nâng cao hiệu quả 
quản lý hoạt động chăm sóc giáo dục 
trẻ tại trường mẫu giáo

Mầm non 5

35. Bà Võ Thị Thắm Nữ Hiệu 
trưởng

Mẫu giáo 
Phước Vĩnh 

Đông

Biện pháp quản lý môi trường giáo 
dục lấy trẻ làm trung tâm tại trường 
mẫu giáo

Mầm non 5.5

36. Bà Nguyễn Thị Ngọc Yến Nữ Phó Hiệu 
trưởng

Mẫu giáo 
Phước Vĩnh 

Đông

Một số biện pháp nâng cao hiệu quả 
công tác tự đánh giá chất lượng giáo 
dục ở trường mầm non

Mầm non 5

37. Bà Giã Thị Mỹ Linh Nữ Giáo 
viên

Mẫu giáo 
Phước Vĩnh 

Đông

Một số biện pháp xây dựng môi 
trường giáo dục an toàn, lành mạnh, 
thân thiện cho trẻ 5-6 tuổi

Mầm non 5.5
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38. Bà Nguyễn Thị Yến Nhi Nữ Giáo 
viên

Mẫu giáo 
Phước Vĩnh 

Đông

Một số biện pháp giáo dục kỹ năng tự 
bảo vệ bản thân cho trẻ mẫu giáo 5-6 
tuổi trong trường Mẫu giáo

Mầm non 5

39. Bà Hồ Thị Hiền Nữ Giáo 
viên

Mẫu giáo 
Phước Vĩnh 

Đông

Biện pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ 
4-5 tuổi thông qua hoạt động làm quen 
với văn học thể loại kể chuyện. 

Mầm non 5

40. Bà Nguyễn Thị Duyên Nữ Giáo 
viên

Mẫu giáo 
Phước Vĩnh 

Đông

Một số biện pháp chuẩn bị tâm thế cho 
trẻ 5-6 tuổi vào lớp Một Mầm non 6

41. Bà Nguyễn Thị Kiều Oanh Nữ Phó Hiệu 
trưởng

Mẫu giáo 
Phước Vĩnh 

Tây

Một số biện pháp chỉ đạo giúp bảo 
đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trong 
trường Mẫu giáo

Mầm non 6

42. Bà Trần Kim Lộc Nữ Giáo 
viên

Mẫu giáo 
Phước Vĩnh 

Tây

Một số biện pháp giáo dục kỹ năng 
làm việc nhóm cho trẻ mẫu giáo 5-6 
tuổi

Mầm non 6.5

43. Bà Trần Thị Kim Cương Nữ Giáo 
viên

Mẫu giáo 
Phước Vĩnh 

Tây

Một số biện pháp nâng cao hiệu quả 
việc giáo dục vệ sinh răng miệng cho 
trẻ 5-6 tuổi

Mầm non 5

44. Bà Biện Thị Hồng Thắm Nữ Giáo 
viên

Mẫu giáo 
Phước Vĩnh 

Tây

Một số biện pháp phát huy tính tích 
cực phát triển vận động cho trẻ 4-5 
tuổi

Mầm non 5

45. Bà Võ Thị Kim Trang Nữ Giáo 
viên

Mẫu giáo 
Phước Vĩnh 

Tây

Một số biện pháp giúp trẻ 4-5 tuổi 
hứng thú với hoạt động tạo hình Mầm non 6

46. Bà Huỳnh Thị Kim Thoa Nữ Giáo 
viên

Mẫu giáo 
Phước Vĩnh 

Tây

Một số biện pháp giáo dục kỹ năng 
sống thông qua các hoạt động trải 
nghiệm cho trẻ 5-6 tuổi

Mầm non 5

47. Bà Nguyễn Thị Thúy Diệu Nữ Hiệu 
trưởng

Mẫu giáo 
Long Hậu

Một số giải pháp quản lý có hiệu quả 
việc thực hiện xây dựng môi trường Mầm non 6
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giáo dục lấy trẻ làm trung tâm ở 
trường Mẫu giáo Long Hậu

48. Bà Hồ Thị Phương Thảo Nữ Giáo 
viên

Mẫu giáo 
Long Hậu

Một số biện pháp dạy trẻ 5-6 tuổi 
phòng chống hỏa hoạn tại lớp Mầm non 5

49. Bà Nguyễn Trần Bảo Yến Nữ Giáo 
viên

Mẫu giáo 
Long Hậu

Một số biện pháp lồng ghép giáo dục 
steam vào các hoạt động cho trẻ mẫu 
giáo 4-5 tuổi tại lớp Chồi 1 trường 
mẫu giáo Long Hậu

Mầm non 6

50. Bà Võ Thị Ngọc Trắng Nữ Giáo 
viên

Mẫu giáo 
Long Hậu

Một số giải pháp xây dựng lớp học 
hạnh phúc cho trẻ 5-6 tuổi ở trường 
mầm non

Mầm non 6

51. Bà Phạm Thị Thùy Dung Nữ Giáo 
viên

Mẫu giáo 
Long Hậu

Biện pháp sử dụng nguyên vật liệu tự 
nhiên trong hoạt động tạo hình cho trẻ 
mầm non 5-6 tuổi

Mầm non 5

52. Bà Nguyễn Thị Xuân Thảo Nữ Hiệu 
trưởng

Mẫu giáo 
Trường Bình

Một số biện pháp xây dựng tập thể sư 
phạm vững mạnh đoàn kết Mầm non 5.5

53. Bà Huỳnh Ngọc Thanh Vân Nữ Giáo 
viên

Mẫu giáo 
Trường Bình

Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi tự 
tin giao tiếp trước đám đông trong 
trường mẫu giáo

Mầm non 6

54. Bà Nguyễn Thị Diễm Hằng Nữ Giáo 
viên

Mẫu giáo 
Phước Lại

Vận dụng phương pháp giáo dục 
STEAM vào dạy chữ cái cho trẻ 5-6 Mầm non 7

55. Bà Lê Thị Thu Hường Nữ Giáo 
viên

Mẫu giáo 
Phước Lại

Một số biện pháp giáo dục an toàn 
giao thông đường bộ cho trẻ 4-5 tuổi Mầm non 6

56. Bà Lê Thị Huỳnh Như Nữ Giáo 
viên

Mẫu giáo 
Phước Lại

Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi có 
ý thức bảo vệ môi trường xanh - sạch - 
đẹp

Mầm non 5.5

57. Bà Phạm Thị Mỹ Nương Nữ Giáo 
viên

Mẫu giáo 
Tân Kim

Biện pháp khắc phục tính tự ti, nhút 
nhát cho trẻ 5-6 tuổi ở trường mẫu 
giáo

Mầm non 6
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58. Bà Lại Thị Mộng Thi Nữ Giáo 
viên

Mầm non thị 
trấn Cần 
Giuộc

Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi ở 
trường MNTT Cần Giuộc tiếp cận với 
phương pháp giáo dục STEAM.

Mầm non 6

59. Bà Lê Thị Hồng Na Nữ Giáo 
viên

Mầm non 
Hoa Hồng

Xây dựng lớp học hạnh phúc
cho trẻ 5 - 6 tuổi Mầm non 5

60. Bà Nguyễn Thị Huỳnh Như Nữ Giáo 
viên

Mầm non 
Hoa Hồng

Kinh nghiệm tổ chức các hoạt động 
trải nghiệm nhằm giúp trẻ mẫu giáo 5-
6 tuổi tích cực học tập

Mầm non 6

61. Bà Nguyễn Thị Thủy Nữ Phó Hiệu 
trưởng

Tiểu học 
Phước Lý

Thực hiện chuyển đổi số trong công 
tác quản lý giảng dạy, giáo dục học 
sinh

CBQL 6

62. Bà Đặng Thị Tuyết Nhung Nữ Giáo 
viên

Tiểu học 
Phước Lý

Một số biện pháp nâng cao chất lượng 
dạy học kể về tình huống có sử dụng 
phép cộng, phép trừ trong chương 
trình Toán lớp 1

Tiểu học 6

63. Bà Võ Thị Cẩm Tú Nữ Giáo 
viên

Tiểu học 
Phước Lý

Biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý 
Tổ chuyên môn Tiểu học 6

64. Ông Đặng Bá Tòng Nam Giáo 
viên

Tiểu học 
Phước Lý

Một số biện pháp giúp học sinh lớp 4 
tự học đạt hiệu quả cao Tiểu học 5

65. Bà Phan Ngọc Nhung Nữ Giáo 
viên

Tiểu học 
Phước Lý

Một số biện pháp dạy học lồng ghép 
văn hoá đọc ở học sinh lớp 5 Tiểu học 5

66. Bà Nguyễn Thị Kim Xuyến Nữ Giáo 
viên

Tiểu học 
Phước Lý

Nâng cao chất lượng dạy học môn 
Tiếng Việt lớp 5 theo định hướng phát 
triển phẩm chất, năng lực học sinh tiếp 
cận Chương trình GDPT 2018

Tiểu học 6

67. Bà Nguyễn Thị Trúc Quỳnh Nữ Giáo 
viên

Tiểu học 
Long 

Thượng

Một số biện pháp phát triển năng lực 
giao tiếp cho học sinh lớp 2 Tiểu học 6

68. Bà Phan Thị Thanh Kiều Nữ Giáo Tiểu học Một số biện pháp dạy tốt môn Tiếng Tiểu học 5.5
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viên Long 
Thượng

Việt lớp 1 theo hướng phát triển năng 
lực ngôn ngữ cho học sinh

69. Ông Nguyễn Phước Vĩnh Nam Giáo 
viên

Tiểu học 
Long 

Thượng

Một số biện pháp phổ cập bơi nhằm 
phòng chống tai nạn đuối nước cho 
học sinh khối 3, 4, 5 trong Trưởng 
Tiểu học

Thể dục 6

70. Bà Phạm Lê Thu Thảo Nữ Giáo 
viên

Tiểu học 
Long 

Thượng

Các biện pháp giúp học sinh học tốt 
môn Toán 3 thông qua hoạt động thảo 
luận nhóm

Tiểu học 5

71. Bà Nguyễn Thị Phương 
Loan Nữ Giáo 

viên
Tiểu học Mỹ 

Lộc

Một số biện pháp dạy học để nâng cao 
kĩ năng Nói và nghe trong môn Tiếng 
Việt theo CTGDPT 2018 cho học sinh 
lớp 2

Tiểu học 6

72. Bà Võ Thị Bích Quyên Nữ Giáo 
viên

Tiểu học Mỹ 
Lộc

Biện pháp gây hứng thú cho học sinh 
học toán lớp 4 thông qua trò chơi Tiểu học 5

73. Bà Võ Thị Ngọc Dung Nữ Giáo 
viên

Tiểu học Mỹ 
Lộc

Một số biện pháp giáo dục STEM 
trong môn Toán cho học sinh lớp 3 Tiểu học 6

74. Bà Mai Thị Hồng Vân Nữ Giáo 
viên

Tiểu học Mỹ 
Lộc

Nâng cao kĩ năng học tập đọc nhạc 
môn Âm nhạc cho học sinh tiểu học Tiểu học 6

75. Bà Phạm Thị Hồng Hạnh Nữ Giáo 
viên

Tiểu học Mỹ 
Lộc

Một số biện pháp nâng cao chất lượng 
dạy học môn Lịch sử lớp 5 Tiểu học 6

76. Bà Trần Thị Kim Luôn Nữ Giáo 
viên

Tiểu học Lộc 
Tiền

Xây dựng hoạt động dạy học Toán cho 
học sinh lớp Một theo hướng phát huy 
năng lực tự học tại nhà.

Thể dục 6

77. Bà Nguyễn Thị Thanh 
Nhàn Nữ Giáo 

viên
Tiểu học Lộc 

Tiền
Sử dụng hình thức rạp chiếu bóng 
mini trong giờ kể chuyện ở lớp Một Tiểu học 6

78. Bà Hồ Thị Mỹ Hiền Nữ Giáo 
viên

Tiểu học Lộc 
Tiền

Một số biện pháp dạy học tích cực 
nhằm thúc đẩy hứng thú trong môn 
Toán cho học sinh lớp Hai

Tiểu học 6
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79. Bà Nguyễn Thị Trường An Nữ Giáo 
viên

Tiểu học Lộc 
Tiền

Áp dụng toán Finger Math vào dạy 
toán cộng, trừ (có nhớ) cho học sinh 
lớp 2

Tiểu học 6

80. Bà Võ Thị Ngọc Giàu Nữ Phó Hiệu 
trưởng

Tiểu học 
Phước Lâm

Một số biện pháp chỉ đạo công tác 
giảng dạy học sinh khuyết tật vận 
động ở trường tiểu học

CBQL 6

81. Bà Nguyễn Thị Phương 
Thúy Nữ Giáo 

viên
Tiểu học 

Phước Lâm

Biện pháp giáo dục ý thức bảo vệ môi 
trường cho học sinh lớp 4 thông qua 
hoạt động dạy học các môn học

Tiểu học 5.5

82. Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng Nữ Giáo 
viên

Tiểu học 
Phước Lâm

Một vài biện pháp giúp học sinh học 
tốt môn Âm nhạc ở lớp 1 Âm nhạc 7

83. Ông Trần Minh Tuấn Nam Giáo 
viên

Tiểu học 
Phước Lâm

Một số biện pháp bồi dưỡng thường 
xuyên Ban chỉ huy Chi đội trong 
trường tiểu học

TPT Đội 6

84. Bà Lê Thị Thúy Loan Nữ Giáo 
viên

Tiểu học 
Thuận Thành

Xây dựng nền nếp học tập cho học 
sinh lớp 1 thông qua hoạt động giáo 
dục

Tiểu học 5

85. Bà Bùi Thụy Yến Nhi Nữ Giáo 
viên

Tiểu học 
Thuận Thành

Rèn kỹ năng nói thông qua hoạt động
đọc trong môn Tiếng việt đối với học 
sinh lớp một

Tiểu học 5.5

86. Bà Nguyễn Thị Kim Pho Nữ Giáo 
viên

Tiểu học 
Thuận Thành

Biện pháp phát triển năng lực
toán học cho học sinh lớp 2 Tiểu học 6

87. Bà Nguyễn Thị Thanh 
Hương Nữ Giáo 

viên
Tiểu học 

Thuận Thành

Ứng dụng công nghệ thông tin một 
cách hiệu quả nhằm nâng cao chất 
lượng công tác chủ nhiệm lớp 4

Tiểu học 6

88. Bà Lê Phạm Huyền Phương Nữ Giáo 
viên

Tiểu học 
Thuận Thành

Biện pháp nâng cao năng lực tư duy 
sáng tạo cho học sinh lớp 5 Tiểu học 5.5

89. Bà Nguyễn Thị Bích Tuyền Nữ Giáo 
viên

Tiểu học 
Đông Thạnh

Ứng dụng CNTT thiết kế và sử dụng 
một số trò chơi nhằm gây hứng thú Tiểu học 6
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học tập cho học sinh các môn ở lớp 4

90. Bà Nguyễn Thị Kim Ngọc Nữ Giáo 
viên

Tiểu học 
Đông Thạnh

Biện pháp phát huy năng lực tự học 
cho học sinh lớp Một, Trường Tiểu 
học Đông Thạnh

Tiểu học 5.5

91. Bà Nguyễn Thị Mỹ Phương Nữ Giáo 
viên

Tiểu học 
Rạch Núi

Vui học phát triển năng lực khi dạy 
học phân môn học vần Tiếng việt lớp 
1

Tiểu học 6

92. Bà Nguyễn Thị Hồng 
Xuyến Nữ Giáo 

viên
Tiểu học 
Rạch Núi

Nâng cao chất lượng chữ viết cho học 
sinh cho học sinh lớp1 Tiểu học 5.5

93. Bà Trần Thị Mỹ Duyên Nữ Giáo 
viên

Tiểu học 
Rạch Núi

Một số biện pháp rèn chữ viết đẹp cho 
học lớp 1 Tiểu học 5.5

94. Bà Nguyễn Thị Hồng 
Sương Nữ Giáo 

viên
Tiểu học 
Rạch Núi

Tổ chức một số trò chơi toán học 
nhằm gây hứng thú cho học sinh Tiểu học 6

95. Ông Trần Vĩnh Phúc Nam Giáo 
viên

Tiểu học 
Rạch Núi

Một số giải pháp giúp học sinh lớp 1 
làm quen và thực hiện tốt động tác 
quay các hướng trong đội hình đội ngũ

Thể dục 5

96. Bà Võ Thị Trường Xuân Nữ Giáo 
viên

Tiểu học Tân 
Tập 1

Một số giải pháp xây dựng lớp học 
hạnh phúc nhằm nâng cao chất lượng 
học tập ở lớp chủ nhiệm đáp ứng mục 
tiêu chương trình giáo dục phổ thông 
2018

Tiểu học 6

97. Bà Trà Thị Kim Thoa Nữ Giáo 
viên

Tiểu học Tân 
Tập 1

Nâng cao năng lực học tập đối với 
môn Lịch sử và Địa lý lớp 4 theo 
chương trình giáo dục phổ thông 2018

Tiểu học 6

98. Bà Trần Thị Tuyết Oanh Nữ Giáo 
viên

Tiểu học Tân 
Tập

Một số biện pháp nâng cao chất lượng 
viết đoạn văn ngắn cho học sinh lớp 
Hai

Tiểu học 6

99. Ông Đào Trung Kiên Nam Phó Hiệu 
trưởng

Tiểu học Tân 
Tập

Quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng 
sống cho học sinh ở trường tiểu học CBQL 5.5
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Tân Tập

100. Ông Phan Văn Minh Nam Giáo 
viên

Tiểu học Tân 
Tập

Hoạt động Đội Thiếu niên Tiền phong 
Hồ Chí Minh với việc giáo dục bảo vệ 
môi trường cho học sinh khối 4 
Trường Tiểu học Tân Tập

TPT Đội 5.5

101. Bà Phạm Thị Thanh Thúy Nữ Giáo 
viên

Tiểu học 
Phước Vĩnh 

Đông

Biện pháp rèn kỹ năng viết đoạn văn 
ngắn đạt hiệu quả cho học sinh lớp 
Hai/2 tại trường tiểu học Phước Vĩnh 
Đông

Tiểu học 5.5

102. Bà Đặng Thị Mỹ Dung Nữ Giáo 
viên

Tiểu học 
Phước Vĩnh 

Đông

Sử dụng một số phương pháp dạy học 
nhằm nâng cao hứng thú học tập cho 
học sinh lớp Một/1 trường Tiểu học 
Phước Vĩnh Đông

Tiểu học 6

103. Bà Trần Thị Bích Ngoan Nữ Giáo 
viên

Tiểu học 
Phước Vĩnh 

Đông

Nâng cao hứng thú học tập môn Tự 
nhiên và Xã hội cho học sinh lớp Ba/1 
trong chương trình giáo dục phổ thông 
2018 thông qua việc thiết kế trò chơi 
tương tác

Tiểu học 6.5

104. Bà Mai Thị Trúc Giang Nữ Giáo 
viên

Tiểu học 
Phước Vĩnh 

Đông

Một số biện pháp dạy học sinh phát 
huy tính tích cực, tự giác học tập của 
học sinh lớp Bốn/2 trường Tiểu học 
Phước Vĩnh Đông

Tiểu học 6

105. Bà Trần Thị Hà Nữ Giáo 
viên

Tiểu học 
Phước Vĩnh 

Đông

Một số biện pháp tổ chức trò chơi tạo 
hứng thú học tập trong môn Tự nhiên 
và Xã hội ở lớp Hai/3 trường Tiểu học 
Phước Vĩnh Đông

Tiểu học 6.5

106. Bà Dương Thị Kim Luôn Nữ Giáo 
viên

Tiểu học 
Phước Vĩnh 

Đông

Một số biện pháp giáo dục kĩ năng 
sống cho học sinh lớp Ba/3 thông qua 
môn Tự nhiên và Xã hội

Tiểu học 6
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107. Bà Đặng Thị Thu Cúc Nữ Giáo 
viên

Tiểu học 
Long Hậu

Một số biện pháp giúp học sinh chú ý 
lắng nghe trong giờ học để nâng cao 
chất lượng học tập cho học sinh lớp 1

Tiểu học 7

108. Bà Võ Thị Ngọc Kiều Nữ Giáo 
viên

Tiểu học 
Long Hậu

Một số biện pháp thu hút sự tập trung
của học sinh trong giờ học nhằm 
nâng cao chất lượng dạy học môn 
Toán lớp Hai

Tiểu học 6

109. Bà Đỗ Thị Lý Nữ Giáo 
viên

Tiểu học 
Long Hậu

Một số biện pháp giúp học sinh lớp
4 viết tốt bài văn miêu tả Tiểu học 6

110. Bà Nguyễn Thị Tây Thi Nữ Giáo 
viên

Tiểu học 
Long Hậu

Vận dụng phương pháp giảng dạy
STEM để nâng cao kỹ năng nói môn
Tiếng Anh cho học sinh lớp 4

Tiếng Anh 5.5

111. Bà Nguyễn Thị Kim 
Phượng Nữ Giáo 

viên
Tiểu học 

Phước Lại

Một số biện pháp dạy các bài về so 
sánh số trong phạm vi 10 cho học sinh 
lớp Một

Tiểu học 5

112. Bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai Nữ Giáo 
viên

Tiểu học 
Phước Lại

Một số biện pháp giúp học sinh học 
tốt môn Toán cho học sinh lớp Một Tiểu học 6

113. Bà Từ Thị Mỹ Nữ Giáo 
viên

Tiểu học 
Phước Lại

Một số biện pháp giúp học sinh chậm 
tiến lớp 1 học tốt môn Toán Tiểu học 5

114. Bà Trương Thị Duy Linh Nữ Giáo 
viên

Tiểu học 
Phước Lại

Rèn năng lực tự chủ, tự học cho học 
sinh lớp Bốn Tiểu học 5

115. Bà Nguyễn Thị Linh Nữ Giáo 
viên

Tiểu học 
Phước Lại

Nâng cao chất lượng viết đoạn văn 
ngắn cho học sinh lớp Ba Tiểu học 5.5

116. Bà Trần Thụy Phương Thảo Nữ Giáo 
viên

Tiểu học 
Phước Lại

Rèn đọc cho học sinh lớp 4 theo 
hướng phát triển năng lực Tiểu học 5.5

117. Bà Trần Thị Kim Khá Nữ Giáo 
viên

Tiểu học 
Phước Lại

Biện pháp phát huy hiệu quả hoạt 
động câu lạc bộ tiếng Anh ở trường 
tiểu học

Tiếng Anh 5.5

118. Bà Nguyễn Thị Ngọc Giàu Nữ Giáo Tiểu học Một số biện pháp giúp học sinh có Tiểu học 6
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viên Trần Chí 
Nam

hành vi tự kỷ hứng thú hơn trong học 
tập.

119. Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng Nữ Giáo 
viên

Tiểu học 
Trần Chí 

Nam

Một số biện pháp giúp học sinh lớp 
5A Trường Tiểu học Trần Chí Nam 
lập dàn ý bài văn miêu tả bằng kỹ 
thuật “sơ đồ tư duy”

Tiểu học 5

120. Ông Trần Văn Lành Nam Giáo 
viên

Tiểu học 
Trần Chí 

Nam

Biện pháp giúp học sinh học tốt bài 
thể dục phát triển chung lớp 1 Thể dục 5.5

121. Bà Trần Thị Ngọc Linh Nữ Giáo 
viên

Tiểu học Tân 
Kim

Vận dụng hiệu quả phương pháp "học
thông qua chơi" để nâng cao chất 
lượng giảng dạy môn khoa học lớp 4 
theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
mới

Tiểu học 5.5

122. Ông Nguyễn Đình Bác Ái Nam Giáo 
viên

Tiểu học Tân 
Kim

Những biện pháp nâng cao hiệu 
quả công tác chủ nhiệm lớp 3 trong
thực hiện chương trình GDPT 2018

Tiểu học 5

123. Bà Trần Thị Minh Loan Nữ Giáo 
viên

Tiểu học Tân 
Kim

Rèn kĩ năng viết văn miêu tả theo 
Chương trình Giáo dục phổ thông mới Tiểu học 6

124. Bà Phạm Thị Ngọc Vân Nữ Giáo 
viên

Tiểu học Tân 
Kim

Một số biện pháp rèn kĩ năng đọc cho
học sinh lớp 1 Tiểu học 5

125. Bà Trương Thị Ngọc Hà Nữ Giáo 
viên

Tiểu học Tân 
Kim

Một số biện pháp giáo dục kỹ năng tự 
chăm sóc và bảo vệ bản thân cho học 
sinh lớp 5

Tiểu học 5.5

126. Bà Phạm Hồng Xuân Nữ Giáo 
viên

Tiểu học thị 
trấn Cần 
Giuộc

Phát triển kỹ năng nói Tiếng Anh cho 
học sinh Tiểu học thông qua phương 
pháp dạy học theo dự án

Tiếng Anh 6.5

127. Ông Trần Hồng Hảo Nam Giáo 
viên

Tiểu học thị 
trấn Cần 

Phương pháp dạy trống đội hiệu quả 
cho học sinh tiểu học TPT Đội 5.5
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Giuộc

128. Bà Nguyễn Thị Mộng 
Tuyền Nữ Giáo 

viên

Tiểu học thị 
trấn Cần 
Giuộc

Tích hợp liên môn trong môn toán 
theo hướng phát triển năng lực, phẩm 
chất cho học sinh lớp 1

Tiểu học 6

129. Bà Phạm Thị Cẩm Nhung Nữ Giáo 
viên

Tiểu học thị 
trấn Cần 
Giuộc

Một số biện pháp rèn chữ cho học sinh 
lớp 1 Tiểu học 6

130. Ông Huỳnh Hồng Sang Nam Giáo 
viên

Tiểu học thị 
trấn Cần 
Giuộc

Lồng ghép Âm nhạc vào môn Giáo 
dục thể chất trong chủ đề bài tập thể 
dục của học sinh lớp 4

Thể dục 5.5

131. Bà Nguyễn Thị Minh 
Phương Nữ Giáo 

viên

Tiểu học thị 
trấn Cần 
Giuộc

Một số biện pháp giảng dạy phân môn 
chính tả Tiểu học 5.5

132. Ông Đỗ Trọng Hiếu Nam Giáo 
viên

Tiểu học thị 
trấn Cần 
Giuộc

Một số giải pháp giúp học sinh lớp 
Hai phát huy năng lực tự học Môn Tự 
nhiên và Xã hội

Tiểu học 5.5

133. Bà Phạm Thị Hồng Phượng Nữ Giáo 
viên

TH&THCS 
Phước Vĩnh 

Tây
Rèn kĩ năng sống cho học sinh lớp 1 Tiểu học 5.5

134. Bà Nguyễn Thị Bích 
Truyền Nữ Giáo 

viên

TH&THCS 
Phước Vĩnh 

Tây

Giải pháp nâng cao chất lượng rèn đọc 
cho học sinh lớp 4 Tiểu học 5.5

135. Ông Phùng Võ Thanh 
Trung Nam Giáo 

viên
TH&THCS 
Long Phụng

Giải pháp thực hiện hiệu quả phổ cập 
bơi lội và phòng tránh đuối nước ở 
tiểu học

Thể dục 6

136. Ông Nguyễn Đăng Mạch Nam Giáo 
viên

TH&THCS 
Phước Hậu

Một số biện pháp giúp học sinh khối 4 
gõ nhanh hơn Tin học 5.5

137. Bà Võ Thị Trúc Anh Nữ Giáo 
viên

TH&THCS 
Phước Hậu

Một số biện pháp giúp học sinh lớp 5 
học tập đọc nhạc tốt hơn Âm nhạc 5.5
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138. Bà Hồng Lê Quyên Quyên Nữ Giáo 
viên

Tiểu học 
Thuận Thành

Một số biện pháp giúp học sinh
lớp Một học tốt phân môn học hát. Âm nhạc 5.5

139. Bà Đặng Thị Diễm Trinh Nam Giáo 
viên

THCS 
Nguyễn Văn 

Chính

Một số biện pháp giáo dục đạo đức 
học sinh lớp 9 Trường THCS Nguyễn 
Văn Chính

THCS 5.5

140. Ông Trương Văn Phương Nữ Giáo 
viên

THCS 
Nguyễn Văn 

Chính

Hướng dẫn học sinh nhận xét, đánh 
giá sự kiện Lịch sử trong dạy và học 
lớp 9 ở trường THCS Nguyễn Văn 
Chính

Lịch sử 5

141. Ông Nguyễn Thanh Phong Nam Giáo 
viên

THCS 
Nguyễn Văn 

Chính

Nâng cao chất lượng phân môn Địa lí 
thông qua các hoạt động dạy và học 
của học sinh Trường THCS Nguyễn 
Văn Chính tại thực địa

Địa lý 5

142. Bà Nguyễn Thị Ngọc Minh Nữ Giáo 
viên

THCS 
Nguyễn An 

Ninh

Rèn luyện kĩ năng nói và nghe trong 
chương trình Ngữ văn 7 sách Chân 
trời sáng tạo tại trường THCS Nguyễn 
An Ninh

Ngữ văn 5

143. Bà Nguyễn Thị Ái Nhân Nữ Giáo 
viên

THCS 
Nguyễn An 

Ninh

Ứng dụng phương pháp Video Art vào 
chương trình Mĩ thuật lớp 7 ở trường 
THCS Nguyễn An Ninh

Mĩ thuật 7

144. Bà Lê Thùy Trang Nữ Giáo 
viên

THCS 
Nguyễn An 

Ninh

Dạy học tích hợp trong môn Tiếng 
Anh lớp 7 ở trường THCS Nguyễn An 
Ninh góp phần nâng cao chất lượng bộ 
môn

Tiếng Anh 6

145. Bà Nguyễn Lê Vân Quỳnh Nữ Giáo 
viên

THCS 
Nguyễn An 

Ninh

Một số giải pháp giúp học sinh học tốt 
nội dung thường thức Âm nhạc - Nghe 
nhạc đối với Chương trình GDPT 
2018 ở trường THCS Nguyễn An 
Ninh

Âm nhạc 6
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146. Ông Nguyễn Tuấn Anh Nam Giáo 
viên

THCS 
Nguyễn An 

Ninh

Ứng dụng công nghệ thông tin nhằm 
nâng cao năng lực giải bài tập thống 
kê và xác suất trong môn Toán lớp 8 ở 
trường THCS Nguyễn An Ninh

Toán 6

147. Bà Huỳnh Thị Ngọc Duyên Nữ Giáo 
viên

THCS 
Nguyễn An 

Ninh

Phát triển năng lực tự học thông qua 
mạng xã hội Tiktok giúp nâng cao 
chất lượng bộ môn Toán trong kì thi 
Tuyển sinh 10 ở lớp 9 trường THCS 
Nguyễn An Ninh

Toán 5

148. Bà Huỳnh Ngọc Lụa Nữ Giáo 
viên

THCS 
Nguyễn An 

Ninh

Giải pháp để giáo viên chủ nhiệm làm 
"Người bạn lớn" giúp học sinh lớp 6 
tiến bộ trong học tập và rèn luyện

THCS 6

149. Ông Nguyễn Thanh Tùng Nam Giáo 
viên

THCS 
Nguyễn An 

Ninh

Một số biện pháp giáo dục đạo đức 
góp phần giảm thiểu bắt nạt học 
đường

TPT Đội 5

150. Bà Phan Thị Thanh Tuyền Nữ Giáo 
viên

TH&THCS 
Phước Hậu

Sử dụng một số ứng dụng của Google 
vào ôn tập, kiểm tra đánh giá học sinh 
để phát triển năng lực và phẩm chất 
cho học sinh môn Tin học 9

Tin học 6

151. Bà Quách Thị Thanh Hoa Nữ Giáo 
viên

TH&THCS 
Phước Hậu

Tạo mô hình 3D để tăng tính tích cực 
ở học sinh và góp phần bảo vệ môi 
trường trong chương trình Nghệ thuật 
6 (Mỹ thuật)

Mĩ Thuật 5

152. Bà Lê Ngọc Thanh Phương Nữ Giáo 
viên

THCS 
Nguyễn 

Đình Chiểu

Phát huy năng lực nhận thức và tư duy 
lịch sử cho học sinh khối 6 thông qua 
hoạt động tái hiện lịch sử bằng mô 
hình

Lịch sử 6

153. Bà Đỗ Thị Huỳnh Như Nữ Giáo 
viên

THCS 
Nguyễn 

Rèn luyện kỹ năng đọc nhạc và phát 
triển các năng lực đặc thù qua giảng Âm nhạc 7
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Đình Chiểu dạy nội dung đọc nhạc cho học sinh 
lớp 6

154. Ông Lê Hoàng Khải Nam Giáo 
viên

THCS 
Nguyễn 

Đình Chiểu

Một số phương pháp tổ chức trò chơi 
trong dạy học Mĩ thuật Mĩ Thuật 8

155. Bà Hồ Thị Phương Nhanh Nữ Giáo 
viên

THCS Hồ 
Văn Long

Đa dạng hoạt động khởi động nhằm 
tạo hứng thú cho HS trong môn 
GDCD 8

GDCD 5

156. Ông Lê Ngọc Nghi Nam Phó Hiệu 
trưởng

THCS Hồ 
Văn Long

Cách thức tổ chức hoạt động hình 
thành kiến thức trong môn Ngữ văn 
nhàm tạo hứng thú học tập cho học 
sinh

Ngữ văn 6

157. Ông Nguyễn Duy Đạt Nam Hiệu 
trưởng

THCS Hồ 
Văn Long

Một số biện pháp quản lý công tác 
giáo viên chủ nhiệm lớp ở trường 
THCS Hồ Văn Long

CBQL 5.5

158. Bà Nguyễn Thị Dung Nữ Giáo 
viên

THCS Hồ 
Văn Long

Một số biện pháp giúp HS lớp 8 viết 
đoạn văn nghị luận xã hội ở môn Ngữ 
văn đạt hiệu quả

Ngữ văn 5.5

159. Ông Lê Tấn Lộc Nam Giáo 
viên

THCS Hồ 
Văn Long

Một số giải pháp nâng cao thành tích 
trong công tác bồi dưỡng học sinh 
năng khiếu môn bóng bàn cấp thcs

Thể dục 6.5

160. Bà Mai Thị Hạnh Nữ Giáo 
viên

THCS Hồ 
Văn Long

Phương pháp giải bài tập di truyền – 
Chủ đề: Nhiễm sắc thể trong sinh học 
9

Sinh học 5

161. Bà Huỳnh Thị Thu Cúc Nữ Giáo 
viên

THCS Hồ 
Văn Long

Một số giải pháp nâng cao năng lực tự 
học của hoc sinh trong môn KHTN 7 KHTN 5.5

162. Ba Nguyễn Thanh Yến Nhi Nữ Giáo 
viên

THCS Thuận 
Thành

Lập trình ứng dụng vui học tin học 6 
bằng phần mềm storyline giúp hỗ trợ 
phát triển năng lực tin học của học 

Tin học 7
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sinh lớp 6

163. Ông Lê Minh Chí Nam Giáo 
viên

THCS Thuận 
Thành

Một số kinh nghiệm kết hợp giáo dục 
kỹ năng sống trong giảng dạy phần 
Địa lí Việt Nam môn Lịch sử - Địa lí 8 
tại trường THCS Thuận Thành

Lịch sử-
Địa lý 5

164. Ông Lê Anh Duy Nam Giáo 
viên

THCS Thuận 
Thành

Biện pháp của cá nhân giúp học sinh 
hoàn thành cột điểm kiểm tra thường 
xuyên 1 môn KHTN 8 và môn vật lý 
lớp 9 thông qua làm bài tập về nhà 
thường xuyên

KHTN 5.5

165. Bà Nguyễn Thị Kim Hoa Nữ Giáo 
viên

THCS Thuận 
Thành

Một số giải pháp chỉ đạo của Hiệu 
trưởng nhằm nâng cao hiệu quả giáo 
dục an toàn giao thông cho học sinh 
trường THCS Thuận Thành

CBQL 5

166. Bà Phạm Thị Hồng Tư Nữ Giáo 
viên

TH&THCS 
Long Phụng

Giáo dục văn hoá ứng xử cho học sinh 
lớp 8/1 tại Trường TH&THCS Long 
Phụng

THCS 7

167. Bà Phan Thị Mỷ Linh Nữ Giáo 
viên

THCS Đông 
Thạnh

Tích hợp giáo dục kỹ năng sống trong 
dạy học môn GDCD 9 GDCD 5.5

168. Bà Cao Thị Hồng Hạnh Nữ Giáo 
viên

THCS Đông 
Thạnh

Rèn luyện kỹ năng nói và nghe cho 
học sinh trong dạy học Ngữ văn 8 Ngữ văn 5

169. Bà Nguyễn Thị Mai Nữ Giáo 
viên

THCS Đông 
Thạnh

Một số biện pháp nhằm giúp học sinh 
tự tin thể hiện biểu cảm trong vẽ tranh 
lớp 6

Mĩ thuật 5.5

170. Bà Nguyễn Thị Kim Hoa Nữ Giáo 
viên

THCS Đông 
Thạnh

Ứng dụng trò chơi học tập có sử dụng 
công nghệ thông tin vào dạy học phân 
môn Địa Lí lóp 6

Địa lý 5

171. Bà Nguyễn Lê Huyền 
Trang Nữ Giáo 

viên
THCS Tân 

Tập
Giúp Học sinh hứng thú học tập và 
phát huy khả năng sáng tạo thông qua Tiếng Anh 6
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việc sử dụng sơ đồ tư duy trong các 
hoạt động dạy học môn Tiếng anh 6

172. Ông Nguyễn Thành Tài Nam Giáo 
viên

THCS Tân 
Tập

Một số biện pháp nâng cao thể lực cho 
học sinh lớp 7 trong giảng dạy Giáo 
dục thể chất

Thể dục 6

173. Bà Nguyễn Thị Thúy Nữ Giáo 
viên

THCS Tân 
Tập

Sử dụng trò chơi ô chữ trong dạy học 
nhằm tạo hứng thú cho học sinh lớp 
9A1 khi học môn Hóa học 9 ở trường 
THCS Tân Tập

Hóa học 6

174. Bà Lê Thị Xuân Trang Nữ Giáo 
viên

THCS Tân 
Tập

Tạo sự tự tin cho học sinh lớp 9 thực 
hành cặp, nhóm thông qua kỹ năng nói 
môn tiếng Anh.

Tiếng Anh 6

175. Bà Trần Thị Vân Nhi Nữ Giáo 
viên

THCS Tân 
Tập

Một số biện pháp nâng cao chất lượng, 
giúp học sinh yêu thích môn Lịch sử 
và Địa lí (phân môn Lịch sử) cho học 
sinh lớp 7

Lịch sử-
Địa lý 5.5

176. Bà Nguyễn Thị Thùy Trang Nữ Giáo 
viên

THCS Tân 
Tập

Phương pháp dạy hoạt động project 
giúp phát triền phẩm chất và năng lực 
tiếng anh cho học sinh lớp 7

Tiếng Anh 6

177. Ông Đỗ Hiền Văn Nam Phó Hiệu 
trưởng

THCS Tân 
Tập

Dạy học môn Vật lý 9 theo định 
hướng phát triển năng lực cho học 
sinh nhằm đáp ứng chương trình giáo 
dục phổ thông mới

Vật lý 7

178. Bà Võ Thị Mỹ Chi Nữ Giáo 
viên

THCS Tân 
Tập

Một số đổi mới trong phương pháp 
dạy học môn Toán 6 tại trường THCS 
Tân Tập

Toán 5

179. Bà Nguyễn Thị Thu Thảo Nữ Giáo 
viên

THCS Tân 
Tập

Ứng dụng dạy học Stem trong môn 
Tin học 6 nhằm phát triển năng lực 
sáng tạo cho học sinh

Tin học 6
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180. Ông Võ Thanh Sang Nam Giáo 
viên

THCS Phước 
Vĩnh Đông

Phương pháo tích hợp giáo dục bảo vệ 
môi trường trong giảng dạy Khoa học 
tự nhiên 6

KHTN 5.5

181. Bà Đặng Thị Kim Ngân Nữ Giáo 
viên

THCS Phước 
Vĩnh Đông

Các dạng bài tập liên quan đến chủ đề 
những hằng đẳng thức đáng nhớ nhằm 
giúp học sinh vận dụng được những 
hằng đẳng thức đáng nhớ vào giải 
Toán đại số 8 ở trường THCS Phước 
Vĩnh Đông năm học 2023-2034

Toán 6

182. Ông Đặng Ngọc Hiếu Nam Hiệu 
trưởng

THCS Phước 
Vĩnh Đông

Giải pháp nâng cao chất lượng Công 
tác giáo dục hướng nghiệp lớp 9 tại 
trường THCS Phước Vĩnh Đông

CBQL 7

183. Ông Phan Thanh Nhàn Nam Giáo 
viên

TH&THCS 
Phước Vĩnh 

Tây

Chủ đề 5: Giải quyết vấn đề với sự trợ 
giúp của máy tính môn Tin học 8 theo 
hướng chuyển đổi số.

Tin học 7

184. Bà Bùi Thị Thanh Mỹ Nam Giáo 
viên

TH&THCS 
Phước Vĩnh 

Tây

Một số biện pháp dạy học tích hợp 
giáo dục đạo đức, tình cảm cho học 
sinh thông qua các tác phẩm văn học 
hiện đại trong chương trình học kì I, 
Ngữ văn 9.

Ngữ văn 5.5

185. Bà Trần Thị Hồng Nhung Nam Giáo 
viên

TH&THCS 
Phước Vĩnh 

Tây

Sử dụng phương pháp trực quan trong 
dạy học văn bản - Ngữ văn 7 nhằm 
nâng cao chất lượng bộ môn.

Ngữ văn 6

186. Ông Quách Đăng Tân Nam Giáo 
viên

THCS Long 
Hậu

Các biện pháp nâng cao hiệu quả 
cuộc họp cha mẹ học sinh đầu năm
học.

THCS 6

187. Bà Nguyễn Thị Hồng Vân Nữ Giáo 
viên

THCS Long 
Hậu

Biện pháp tổ chức dạy học tích cực
nhằm thay đổi không khí và
nâng cao hiệu quả học tập môn 

Tiếng Anh 6



21

tiếng anh cho học sinh lớp 8

188. Ông Tô Tuấn Kiệt Nam Giáo 
viên

THCS Long 
Hậu

Vận dụng dạy học Stem nhằm tạo 
hứng thú học tập cho học sinh 
trong giảng dạy môn tin học 6

Tin học 7

189. Bà Nguyễn Thị Huỳnh Nhi Nữ Giáo 
viên

THCS Long 
Hậu

Hướng dẫn học sinh khai thác và 
sử dụng kênh hình trong môn 
Lịch sử và Địa lí 8( phần Lịch sử)

Lịch sử-
Địa lý 5.5

190. Bà Nguyễn Vũ Dạ Thảo Nữ Giáo 
viên

THCS 
Nguyễn Thị 

Bảy

Phương pháp dạy học phát huy khả 
năng tự tìm tòi, khám phá của học sinh 
khi học môn Toán 9

Toán 6

191. Ông Trương Hoàng Ân Nam Giáo 
viên

THCS 
Nguyễn Thị 

Bảy

Một số bài tập nhằm nâng cao thành 
tích chạy cự ly ngắn cho học sinh lớp 
9

Thể dục 7

192. Ông Nguyễn Huỳnh Lân Nam Giáo 
viên

THCS 
Nguyễn Thị 

Bảy

Phân loại các dạng bài tập điện trở 
giúp học sinh học tốt chương I điện 
học môn vật lý 9

Vật lý 5.5

193. Bà Lê Thị Kim Châu Nữ Giáo 
viên

THCS 
Nguyễn Thị 

Bảy

Vận dụng kĩ năng vẽ bảng trong dạy 
học Mĩ Thuật 8 Mĩ thuật 6

194. Bà Huỳnh Thị Thu Thủy Nữ Giáo 
viên

THCS 
Nguyễn Thị 

Bảy

Một số giải pháp giúp học sinh lớp 7 
viết đúng, viết hay văn biểu cảm Ngữ văn 6

195. Ông Nguyễn Thế Duy Nam Giáo 
viên

THCS 
Nguyễn Thị 

Bảy

Vận dụng giáo dục STEM kết hợp với 
kỹ thuật dạy học tích cực nhằm phát 
huy sự sáng tạo cho học sinh khi học 
ngữ văn 6

Ngữ văn 7

196. Bà Trần Thị Kim Chi Nữ Giáo 
viên

THCS 
Nguyễn Thị 

Bảy

Biện pháp nâng cao chất lượng dạy 
học hiệu quả môn tin học cho học sinh 
lớp 8

Tin học 5.5
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197. Bà Đặng Nguyễn Xuân Lan Nữ Giáo 
viên

THCS 
Trương Văn 

Bang

Cách thiết kế một số trò chơi 
Tiếng Anh 8 sinh động trên bảng 
tương tác Activboard

Tiếng Anh 5

198. Ông Huỳnh Nhân Kiệt Nam Giáo 
viên

THCS 
Trương Văn 

Bang

Một số giải pháp giúp học sinh lớp 9
giải tốt các dạng bài tập Định luật 
OHM

Vật lý 5.5

199. Bà Trần Thị Phương Anh Nữ Giáo 
viên

THCS 
Trương Văn 

Bang

Đánh giá năng lực sáng tạo của học 
sinh Trung học cơ sở qua hoạt động 
trải nghiệm Mĩ thuật 6

Mĩ thuật 6

200. Bà Nguyễn Thị Bé Thảo Nữ Giáo 
viên

THCS 
Trương Văn 

Bang

Một số bài tập nhằm nâng cao thành 
tích chạy 400m nam cho đội tuyển hội 
khỏe phù đổng trường THCS Trương 
Văn Bang

Thể dục 7

201. Bà Nguyễn Thị Diễm 
Hương Nữ Giáo 

viên

THCS 
Trương Văn 

Bang

Biện pháp rèn luyện kỹ năng giải bài 
tập toán chia hết cho học sinh lớp 6 Toán 5

202. Bà Phạm Thị Bích Huyền Nữ Giáo 
viên

THCS 
Trương Văn 

Bang

Một số biện pháp giúp học sinh khối 9 
giải tốt bài tập về hệ thức lượng trong 
tam giác vuông ở trường THCS 
Trương Văn Bang

Toán 7

203. Bà Nguyễn Thanh Bích 
Trâm Nữ Giáo 

viên

THCS 
Trương Văn 

Bang

“Kết hợp một số kỹ thuật dạy học tích 
cực nhằm nâng cao hiệu quả, phát huy 
sự sáng tạo cho học sinh lớp 6 trong 
giờ Văn” tại trường THCS Trương 
Văn Bang.

Ngữ văn 5.5

Tổng danh sách có 203 sáng kiến được công nhận.
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